




Hộ 
nghèo

Hộ cận 
nghèo

Hộ 
khác

Hộ 
nghèo

Hộ cận 
nghèo

Hộ 
khác

Hộ 
nghèo

Hộ cận 
nghèo

Hộ 
khác

Hộ 
nghèo

Hộ cận 
nghèo Hộ khác

1 2 3 4 5 6 7=8+12 8=9+10
+11 9 10 11 12=13+14

+15 13 14 15 16=17+21 17=18+1
9+20 18 19 20 21=22+2

3+24 22 23 24

1 39 21 45 105 62 15 4 43 43 12 4 27 6,400 4,830 1,500 320 3,010 1,570 600 160 810

1 Xã Thắng Mố 1 1 1 1 80 80 80

2 Xã Bắc Mê 5 7 8 20 3 3 17 4 3 10 830 210 210 620 200 120 300

3 Xã Minh Tân 1 1 1 1 100 100 100

4 Xã Thanh Thuỷ 1 1 1 1 70 70 70

5 Xã Pà Vầy Sủ 9 9 9 7 1 1 850 850 700 80 70

6 Xã Hùng An 1 1 1 1 30 30 30

7 Xã Niêm Sơn 2 2 2 1 1 170 170 100 70

8 Xã Nghĩa Thuận 1 1 1 1 70 70 70

9 Xã Ngọc Đường 9 9 9 9 630 630 630

10 Xã Vị Xuyên 3 19 22 10 2 2 6 12 1 11 1,160 780 200 160 420 380 50 330

11 Xã Tân Quang 1 1 1 1 70 70 70

12 Xã Hoàng Su Phì 4 4 4 1 3 140 140 50 90

13 Xã Chiêm Hóa 2 2 3 7 7 7 490 490 490

14 Xã Hùng Lợi 1 1 1 1 100 100 100

15 Xã Yên Nguyên 1 1 1 1 1 70 70 70

16 Xã Lực Hành 1 1 1 1 50 50 50

17 Xã Yên Hoa 1 1 1 1 50 50 50

18 Xã Kiến Thiết 2 3 3 8 2 1 1 6 4 1 1 440 170 100 70 270 200 40 30

19 Xã Sơn Thuỷ 1 1 1 1 70 70 70

20 Xã Tri Phú 1 1 1 1 100 100 100

21 Xã Xuân Vân 3 1 4 4 1 3 310 310 100 210

22 Xã Trường Sinh 1 1 1 1 70 70 70

23 Xã Nà Hang 2 3 5 5 5 350 350 350

24 Xã Hùng Đức 1 1 2 1 1 1 1 100 70 70 30 30

Đối tượng hộ

Tổng số

Đối tượng hộ

Tổng số

Đối tượng hộ

Tổng cộng

Hộ sửa chữa nhà ở

Tổng 
kinh phí 

(Tr.đ)

Đổ, sập, trôi hoàn toàn; Hỗ trợ 
theo các mức hộ nghèo 100 

triệu/hộ; cận nghèo 80 triệu/hộ; 
hộ khác 70 triệu/hộ

Nhà bị hư hỏng nặng; Hỗ trợ theo 
các mức hộ nghèo 50 triệu/hộ; cận 

nghèo 40 triệu/hộ; hộ khác 30 
triệu/hộ

Thiệt 
hại 

hoàn 
toàn 

(trên 70
%)

Thiệt hạ
i rất nặ
ng (từ 5

0% -
70%)

Thiệt hạ
i nặng (t
ừ 30% -

50%)

Tổng 
số

Đối tượng hộ

Tổng số

STT Tên xã

Gia 
đình 

người 
có công 
(Thương
, bệnh 
binh; 

liệt sỹ...)

Mức độ thiệt hại

Tổng số 
hộ

Hộ làm nhà mới

DANH SÁCH 
Các xã được phân bổ hỗ trợ về nhà ở cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra

(Kèm theo Quyết định số  69/QĐ-MTTQ-BTT ngày 11 /12/2025 của Ban vận động cứu trợ tỉnh )

Thống kê hộ bị thiệt hại do thiên tai và nhu cầu đề nghị (làm nhà mới, sửa chữa nhà cũ) Kinh phí hỗ trợ



Hộ 
nghèo

Hộ cận 
nghèo

Hộ 
khác

Hộ 
nghèo

Hộ cận 
nghèo

Hộ 
khác

1 2 3 4 5 6 7=8+12 8=9+10
+11 9 10 11 12=13+

14+15 13 14 15 16

TỔNG CỘNG 1 39 21 45 105 62 15 4 43 43 12 4 27

I Xã Thắng Mố 1 1 1 1

Thôn Làng Pèng

1 Mua Mí Chay 1 1 1 1

II Xã Bắc Mê 5 7 8 20 3 3 17 4 3 10

Thôn Pắc Mìa

2 Dương Thị Hiển 1 1 1 1

3 Nguyễn Văn Thắng 1 1 1 1

4 Phạm Văn Giang 1 1 1 1

5 Nguyễn Văn Quang 1 1 1 1

Thôn Nà Nèn

6 Lý Thị Viên 1 1 1 1

Hộ làm nhà mới Hộ sửa chữa nhà ở

Ghi chúNhà bị 
sập; đổ; 

trôi; thiệt 
hại trên 

70%

Thiệt 
hại từ 
50% 
đến 
dưới 
70%

Thiệt 
hại từ 
30% 
đến 
dưới 
50%

Tổng số

Đối tượng hộ

Tổng số

Đối tượng hộ

DANH SÁCH
Các xã được phân bổ hỗ trợ về nhà ở cho các hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra

(Kèm theo Quyết định số 69 /QĐ-MTTQ-BTT ngày  11/12/2025 của Ban vận động cứu trợ tỉnh )

Stt Tên xã/thôn/hộ

Gia đình 
người có 
công (ghi 
rõ thuộc 

đối tượng: 
Thương 
binh; liệt 
sỹ; hoặc 

đối tượng 
chính sách 

khác)

Mức độ thiệt hại (hộ ảnh 
hưởng mức nào thì chọn 

đánh dấu "x" cột đó

Tổng số 
hộ



7 Nông Quốc Tuấn 1 1 1 1

8 Nguyễn Minh Chương 1 1 1 1

Thôn Bản Sáp

9 Tang Văn Phong 1 1 1 1

10 Trần Văn Thứ 1 1 1 1

Thôn Pắc Sáp

11 Trần Văn Tường 1 1 1 1

12 Hoàng Xuân Dũng 1 1 1 1

13 Dương Thị Thu Hương 1 1 1 1

14 Trần Văn Tường 1 1 1 1

15 Phạm Thị Sâm 1 1 1 1

16 Nguyễn Thị Hà 1 1 1 1

17 Nguyễn Văn Vân 1 1 1 1

Thôn Hạ Sơn II

18 Giàng A Tướng 1 1 1 1

19 Giàng A Sầu 1 1 1 1

Thôn Thanh Tâm

20 Bồn Văn Đặng 1 1 1 1

21 Lý Văn Hiệu 1 1 1 1

III Xã Minh Tân 1 1 1 1

Thôn Phìn Sảng 

22 Phàn Đức Dương 1 1 1 1

IV Xã Thanh Thủy 1 1 1 1

Thôn Xà Phìn



23 Tương Văn Dền 1 1 1 1

V Xã Pà Vầy Sủ 9 9 9 7 1 1

Thôn Suôi Thầu

24 Vàng Seo Lao 1 1 1 1

Thôn Thèn Ván

25 Lù Thị Dở 1 1 1 1

26 Lù Seo Phàng 1 1 1 1

27 Hầu Seo Xà 1 1 1 1

28 Giàng Seo Giáo (A) 1 1 1 1

29 Giàng Seo Dì 1 1 1 1

30 Giàng Seo Sử (A) 1 1 1 1

31 Giàng Seo Giáo (B) 1 1 1 1

32 Giàng Seo Da 1 1 1 1

VI Xã Hùng An 1 1 1 1

Thôn Giàn Thượng

33 Đặng Văn An 1 1 1 1

VII Xã Niêm Sơn 2 2 2 1 1

Thôn Pó Pi A

34 Ánh Văn Lâm 1 1 1 1

35 Thò Mi Na 1 1 1 1

VIII Xã Nghĩa Thuận 1 1 1 1

Thôn Pả Láng

36 Mồ Thìn Phà 1 1 1 1

IX Xã Ngọc Đường 9 9 9 9



Thôn Nà Báu

37 Lý Văn  Keo 1 1 1 1

Thôn Bắc Bửu

38 Đàm Văn Thoát 1 1 1 1

39 Nông Thị Phân 1 1 1 1

40 Trương Thị Phương 1 1 1 1

Nậm Tài

41 Lý Văn Diều 1 1 1 1

42 Lý Chuẩn Thắng 1 1 1 1

43 Ly Văn Minh 1 1 1 1

Nà Trang

44 Phàn Thị Thu 1 1 1 1

45 Nông Văn Đình 1 1 1 1

X Xã Vị Xuyên 3 19 22 10 2 2 6 12 1 11

Thôn 14

46 Phạm Thị Thoa 1 1 1 1

Thôn Bản Bang

47 Lý Văn Đông 1 1 1 1

48 Lý Văn Quang 1 1 1 1

49 Lý Thị Cẳn 1 1 1 1

50 Đặng Văn Phương 1 1 1 1

Thôn Suối Đồng

51 Giàng Thị Máy 1 1 1 1

52 Giàng Mý Sèo 1 1 1 1



Thôn 31

53 Mạc Văn Nam 1 1 1 1

54 Giàng Mý Phà 1 1 1 1

55 Nguyễn Văn Bằng 1 1 1 1

Thôn 23

56 Phạm Văn Phương 1 1 1 1

57 Nguyễn Thị Cược 1 1 1 1

58 Nguyễn Chí Thanh 1 1 1 1

59 Điệp Trung Phương 1 1 1 1

Thôn Làng Khẻn

60 Đỗ Thị Lan 1 1 1 1

61 Vũ Hồng Kiên 1 1 1 1

Thôn 10

62 Nguyễn Duy Hợp 1 1 1 1

Thôn 13

63 Hoàng Văn Quý 1 1 1 1

64 Lã Việt Tiến 1 1 1 1

65 Nguyễn Văn Hưởng 1 1 1 1

Thôn Độc Lập

66 Nguyễn Đức Lợi 1 1 1 1

Thôn 17

67 Xín Khái Hùng 1 1 1 1

XI Xã Tân Quang 1 1 1 1

Thôn Vinh Quang 1 1 1 1



68 Cao Đình Thuỳ 1 1 1 1

XII Xã Hoàng Su Phì 4 4 4 1 3

Thôn Bản Cậy

69 Lù Văn Phương 1 1 1 1

Thôn Cao Sơn 1

70 Lý Văn Vang 1 1 1 1

Thôn Suối Thầu 1

71 Đặng Kim Đặng 1 1 1 1

Thôn Cán Chỉ Dền

72 Tráng Văn Thàng 1 1 1 1

XIII Xã Chiêm Hoá 2 2 3 7 7 7

Thôn Vĩnh Tài

73 Nguyễn Văn Tới 1 1 1 1

74 Ma Trần Linh 1 1 1 1

Thôn Ngoan A

75 Hoàng Văn Cương 1 1 1 1

Thôn Bắc ngõa

76 Trần Văn Cường 1 1 1 1

Thôn Đại Đồng

77 Vũ Thị Hoa Gia đình LS 1 1 1 1

Thôn Tham Kha

78 Trần Hào Quang 1 1 1 1

79 Trần Đức Long 1 1 1 1

XIV Xã Hùng Lợi 1 1 1 1



Thôn Tấu Lìn

80 Hoàng Thị Hoa 1 1 1 1

XV Xã Lực Hành 1 1 1 1

Thôn 3

81 Hà Đức Anh 1 1 1 1

XVI Xã Yên Hoa 1 1 1 1

Thôn Bản Thác

82 Sằm Văn Tiêu 1 1 1 1

XVII Xã Yên Nguyên 1 1 1 1 1

Thôn Đèo Chắp 

83 Ma Văn Thích Gia đình LS 1 1 1 1
XVII

I Xã Kiến Thiết 2 3 3 8 2 1 1 6 4 1 1

Thôn Đồng Khẩn

84 Trần Quang Sơn 1 1 1 1

85 Trần Văn Hà 1 1 1 1

86 Trần Trọng Nhị 1 1 1 1

Thôn Đồng Đi

87 Phùng Văn Soóng 1 1 1 1

88 Nguyễn Thị Minh 1 1 1 1

Thôn Khuổi Khít

89 Vàng Thị Nú 1 1 1 1

90 Vàng Seo Páo 1 1 1 1

Thôn Bắc Triển

91 Giàng Seo Nhà 1 1 1 1



XIX Xã Sơn Thuỷ 1 1 1 1

Thôn Vạt Chanh

92 Lê Văn Đoàn 1 1 1 1

XX Xã Tri Phú 1 1 1 1

Thôn Khu Mạ

93 Hứa Văn Dâng 1 1 1 1

XXI Xã Xuân Vân 3 1 4 4 1 3

Thôn 1

94 Nguyễn Văn Dũng 1 1 1 1

95 Vũ Thị Hồng 1 1 1 1

Thôn Đô Thượng 1

96 Lương Viết Phòng 1 1 1 1

Thôn Khuân Khán

97 Hoàng Văn Tuyến 1 1 1 1

XXII Xã Trường Sinh 1 1 1 1

Thôn Phan Lương

98 Lê Trung Thực 1 1 1 1
XXII

I Xã Nà Hang 2 3 5 5 5

Thôn 7g

99 Phan Công Khanh 1 1 1 1

100 Lương Thị Tiện 1 1 1 1

101 Vũ Văn Ty 1 1 1 1

102 Nguyễn Hồng Hải 1 1 1 1

103 Chẩu Thị Tằm 1 1 1 1



XXI
V Xã Hùng Đức 1 1 2 1 1 1 1

Thôn Đèo Tế

104 Lê Văn Quang 1 1 1 1

Thôn Văn Nham 

105 Lý Văn Đức 1 1 1 1
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